
HÌNH THỨC THỜI GIAN NỘI DUNG - YÊU CẦU CẦN ĐẠT GHI CHÚ

1 Ngữ văn
Kiểm tra trên giấy tập trung
- Tự luận: 100%
- Thời gian: 90 phút

Thứ 2, ngày 
24 tháng 3

Câu 1.Đọc hiểu bài 6,7 .  Câu 2. Kể lại một hoạt động xã hội
Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

2 Toán

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 
- Tự luận: 
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 
22 tháng 3

A. SỐ VÀ ĐẠI SỐ. CHƯƠNG 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Bài 1. Khái niệm hàm số
Bài 2. Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số.
Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)
Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng
B. HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG. CHƯƠNG 7. ĐỊNH LÍ THALES

 Lớp phổ thông

3 Tiếng Anh

Kiểm tra trên giấy tập trung
- Trắc nghiệm: 
- Tự luận: 
- Thời gian: 60 phút

Thứ 7, ngày 
22 tháng 3

1. Nội dung: Unit 5-6.                                               
2. Cấu trúc - Ngữ pháp: 
       * Conditional Clause Type 1 
       * Reflexive Pronouns
       * Modal Verbs
       * Near future - Simple future - Future continuous
       * To-inf to express purposes
3.  Ngữ liệu: 
     - Making suggestions
     - Talking about plans
     - Asking for and giving advice
     - Ordering infrmation
     - Making predictions
     - Future humans  - Lifestyle choices - Courses & Careers

Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

4 KHXH

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 40%
- Tự luận: 60%
- Thời gian: 60 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Phần Lịch sử:: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong 
các thế kỉ XVIII – XIX
Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Phần địa lý: 
Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước
Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng
Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất

Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

5 KHTN

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 60 phút

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

YCCĐ từ bài 20.Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát đến bài Hệ vận động ở cơ thể 
người

Lớp phổ thông

6 GDCD

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Bài 7: Lập kế hoạch chi tiêu 
Bài 8 Phòng, chống bạo lực gia đình

Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

7 Tin học

Kiểm tra tại lớp:
- Trắc nghiệm 60%
 - Thực hành tạo sản phẩm 
40%
- Thời gian 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

– Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp dữ liệu. Nêu được 
một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng tạo biểu đồ, lọc và sắp xếp 
dữ liệu của phần mềm bảng tính.
– Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối của 
một ô tính.
– Giải thích được sự thay đổi địa chỉ tương đối trong công thức khi sao chép 
công thức.
– Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang trình chiếu sang trang tính.

Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

8 Công nghệ

Kiểm tra trên giấy tại lớp
- Trắc nghiệm: 70%
- Tự luận: 30%
- Thời gian: 45 phút

Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

- Truyền vào biến đổi chuyển động.
- Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.
- An toàn điện.
- Mạch điện

Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

9 Nghệ thuật
Âm nhạc: Thực hành tại 
lớp
Mỹ thuật: Sản phẩm

Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Âm nhạc: Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất của bài hát Khúc ca bốn mùa, 
Lí cây ; Đọc nhạc số 4; Nhạc cụ giai điệu Bài thực hành số 4.
Mỹ thuật: Vẽ và diễn tả được hình khối của đồ  có tỉ lệ phù hợp với mẫu vật 
bằng bút chì

Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

10
Giáo dục 
thể chất

Thực hành
Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Chạy cự ly trung bình
Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

11
Hoạt động 

trải 
nghiệm

Sản phẩm
Tuần 26 (17/3 
- 22/3/2025)

Thiết kế poster tuyên truyền phòng tránh thiên tai
Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông

12
Giáo dục 

địa 
phương

Sản phẩm
Tuần 27 (24/3 
- 29/3/2025)

Tỉm hiểu phương ngữ ở TPHCM
Lớp tích hợp + 
Lớp phổ thông
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